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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Võ Trọng Vinh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khối 23 phường hưng Bình thành phố Vinh
Điện thoại, email: 0943643711, vovinh02@gmail.com
Giảng viên 2: Phan Huy Hà
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: 0914266664
Điện thoại, email: Phan Huy Hà@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
        - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Âm nhạc tiếp cận CDIO
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Âm nhạc
 Tên tiếng Anh:Music

	- Mã số học phần: ECEa 72306

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành: X 


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn: X


	- Phương pháp dạy học: Thông thường
	    Phương pháp dạy học khác: 


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Võ Trọng Vinh
Điện thoại: 0989146168, email: vinhvt@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Học phần Âm nhạc thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức lý luận về âm nhạc cơ bản, xướng âm, đàn; đồng thời giúp người học có khả năng thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm và  chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	 Vận dụng kiến thức cơ sở khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	 Áp dụng kỹ năng thực hành,  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	 Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	 Vận dụng được các kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hiện các bài tập, luyện tập thực hành
	1.2.1
	8%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.1
	 Thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm được  một số bài hát trong chương trình mầm non
	1.2.2
	6%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.2
	Chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
	2.1.1
	7%
	
2,5 {Mức 3}



4.1. Các bài đánh giá
	[bookmark: _Hlk102550787]Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.2.1.1 Vận dụng được kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản trong các bài tập, kiểm tra
	2,5
	
     100%
	Trắc nghiệm     trên LMS
(Đáp án)

	A1.2
(20%)

	CLO2.1.2.1. Thực hiện các bài thực hành học phần Âm nhạc.
	2,5
	
     100%

	Đánh giá
bài tập cá nhân
(Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO2.1.3.1. Hoàn thành bài tự học trên LMS, hồ sơ cá nhân
	2,5
	
      100%
	Bài tập     cá nhân

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 
      A2
 (50%)


	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức âm nhạc cơ bản bài thi cuối kỳ.
	   2,5

	    50%
	Bài thi tự luận cuối kỳ



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 




CLO1.2.1.1
(60%)
	

Mức 1
	

 10
	

   5
	Biết được khái niệm về nghệ thuật âm nhạc, phách nhịp, cung quãng, điệu thứcc….
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê các hệ thống hàng âm, ký hiệu âm nhạc, cung, quãng ..,
	
5

	
	

Mức 2
	

  10
	

    5
	Hiểu được căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt các các gam điệu thức
	
    5

	      CLO1.2.1.1.2
      (40%)
  
	
Mức 3
	
 30
	
   30
	Áp dụng được kiến thức nhạc lý để nhận diện các nốt, điệu ….
	   30



4.3. Phiếu đánh gía bài A1.2 – CLO2.1.2.1 
1. Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành xướng âm
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Xướng âm
 Hát
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh vang, rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái tình cảm tốt
	10

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái chưa tốt lắm
	9.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh chưa đẹp
	9.0

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, có tình cảm nhưng còn vấp, giọng chưa vang
	8.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, nhưng chưa đều nhịp, chưa biết thể hiện tình cảm  
	8,0

	
	Đúng cao độ, nhưng sai đến 3 chỗ về trường độ
	7.5

	
	Đúng trường độ nhưng sai đến 3 chỗ về cao độ
	7.0

	
	Sai đến 4 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.5

	
	Sai đến 5 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.0

	
	Sai đến 6 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5.5

	
	Sai đến 7 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5,0

	
	Sai đến 8 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.5

	
	. Sai đến 9 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.0

	
	Sai đến 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định
	3.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định, chênh phô
	3.0

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, không biết cách lấy giọng vào bài 
	2.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, không biết cách lấy giọng, không biết xác định trường độ nốt nhạc  
	2.0

	
	Sai rất nhiều về cao độ, trường độ , không biết cách lấy giọng, không xác định được độ cao, độ dài nốt nhạc 
	1.5

	
	Không nhận biết được tên nốt, không xác định được độ cao, 
	1.0


Rubric 4 Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành đàn organ 
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Đàn organ
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết cách xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm  (âm sắc, sắc thái bài tốt)
	10

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm tương đối tốt.(chưa tốt lắm)
	9.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng STYLE, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, chuyển ngón chưa đep
	9.0

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, nhưng ngón bấm chưa đẹp (chuyển ngón chưa đep)
	8.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn chưa nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tốt, chuyển ngón còn bị lỗi (chưa đep)
	8,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 1 - 2 lỗi
	7.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 2 - 3 lỗi
	7.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn được, (chưa tốt lắm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn được (chậm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp 4 - 5 lỗi
	5.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp  5- 6 lỗi
	5,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 6 - 7 lỗi
	4.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 7 - 8 lỗi
	4.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	3.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai, cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	3.0

	
	Không biết chọn Style, Voice, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	2.5

	
	Không biết chọn Style, voi, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	2.0



  		  Điểm A1.2 = điểm xướng âm + điểm đàn organ

			                                         GIẢNG VIÊN                                                                         
4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2 - CLO 2.1.2.1
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.2) 
(Tự học Elearning và vở tự học)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Âm nhạc. [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu kiến thức âm nhạc cơ bản
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập về âm nhạc cơ bản
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	 
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.2.1

	Điểm năng lực
	


                                        
                                                                                    CÁN BỘ CHẤM THI

4.5. Ma trận năng lực của baì đánh giá A2.1

	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
     (60%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.1.2
     (40%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	[bookmark: _Hlk161991666]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




[bookmark: OLE_LINK42]CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Âm nhạc
2. Mã học phần:  ECEa73320
3. Số tín chỉ: 03
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 90 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	[bookmark: OLE_LINK11]CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	      0,2
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
5.0 điểm
	0,4
	0,2
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.2.2.1): Hiểu

	
	
Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     0.3    
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.2.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
5.0 điểm
	0,6
	      0.3
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.2.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	       0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.2): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	




5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Võ Trọng Vinh, Âm nhạc, Đại học Vinh, 2023.
[2] Mai Tuấn Sơn, Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2014.
5.2. Tài liệu tham khảo 
[1] Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001
[2] Mai tuấn Sơn, Âm nhạc 1, Trường Đại học Vinh, 2015
 [3] Hoàng Văn Yến, Trẻ mầm non ca hát, Vụ Giáo dục Mầm non - Nhà xuất bản Âm nhạc 2002.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Khái quát về âm nhạc
Chuẩn đầu ra:  CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A1.3

	1
	1.1. Khái quát về âm nhạc.
1.1.1.Khái niệm vê âm nhạc
1.1.2 Các thuộc tính của âm thanh âm nhạc
1.1.4. Hình nốt, khuông nhạc, khóa nhạc
1.1.5. Vị trí các nốt trên khuông
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. Phách nhịp
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	2
	1.2. Phách- Nhịp
1.2.1. Khái niệm về phách
1.2.1. Khái niệm về nhịp
1.2.3. Các loại nhịp
1.2.4. Phách nguyên, phách chia
1.2.5. Đảo phách, nghịch phách
1.2.6. Một số kí hiệu thường gặp

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập  trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	 Thực hành đàn.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. Cung, quãng
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1. 1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.1

	3
	
1.3. Cung quãng, dấu hóa
1.3.1. Cung và nửa cung
1.3.2. Dấu hóa
1.3.3. Quãng
1.4. Hợp âm
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các loại hợp âm 
1.4.3. Đảo hợp âm


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

25
	Thảo luận nhóm:
Phân biệt: cung, quãng, các loại hợp âm

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
Chuẩn bị bài Thực hành 



Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần
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